
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVĐK Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

V/v: Mời cung cấp báo giá sữa  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sữa để phục vụ hoạt động 

chuyên môn tại Nhà thuốc Bệnh viện, cụ thể như sau: 

(Chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các cơ sở có đủ năng lực, 

kinh nghiệm thực hiện cung cấp hàng hoá nêu trên, gửi báo giá cho Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn(báo giá đã bao gồm thuế, phí các loại).  

Đề nghị các Công ty gửi báo giá (chuyển fax nhanh EMS) về Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước 14h00 ngày 24/5/2024, tại phòng văn thư trong giờ 

hành chính. 

Thông tin cần liên hệ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

02093.812.105. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của Quý 

Công ty. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (mời báo giá); 

- Ban GĐBV (03); 

- Phòng Tài chính Kế toán ; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải trang TTĐT); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, KD.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thông báo số:                /TB-BVĐK ngày      tháng     năm 2024 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Nội dung 
Yêu cầu Trọng 

lượng 

Số 

lượng 

Đơn 

giá(VNĐ) 

1 Sữa bột   

Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành  cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

Sữa bột ít béo, Whey protein khử khoáng, Carbohydrat (Lactose, Dextrose, 

Maltodextrin), Lipid (MCT, Acid linoleic, Acid alpha linolenic), Chất xơ hòa tan (FOS), 

KHOÁNG CHẤT (Canxi (Tricanxi phosphate, Aquamin F), Kali iodid, Clorid, 

Phospho phosphate, Natri clorid, Natri selenit, Magie phosphate, Kẽm gluconate, Sắt 

III polymaltose, Đồng sulfat, Iod, Mangan sulfat, Selen), Sữa non 2000mg/100g (IgG), 

L-Lysine HCl, DHA 10%, EPA 2%, VITAMIN (Nutra C (Vitamin C), Vitamin E, 

Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B2 (Ribo•avin), 

Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B9 (Acid folic), Vitamin K2 

(MK7), Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Taurine, L-Carnitin, Myo-Inositol, Beta-

glucan, Lactium, 2'FL HMO, Choline, NeoGOS P70, Bột xương cá Tuyết (Fish bone 

powder), Enzyme (Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase). Hương liệu tổng hợp 

dùng trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột ít béo nhập khẩu 

từ New Zealand. Nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Mỹ. 

Hộp 

400g 
5  

2 Sữa bột   Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành  cho trẻ từ 1-12 tuổi 

Sữa bột ít béo, Whey protein khử khoáng, Carbohydrat (Lactose, Dextrose, 

Maltodextrin), Lipid (MCT, Acid linoleic, Acid alpha linolenic), Chất xơ hòa tan (FOS), 

Hộp 

400g 
10  



KHOÁNG CHẤT (Canxi (Tricanxi phosphate, Aquamin F), Kali iodid, Clorid, 

Phospho phosphate, Natri clorid, Natri selenit, Magie phosphate, Kẽm gluconate, Sắt 

III polymaltose, Đồng sulfat, Iod, Mangan sulfat, Selen), Sữa non 2000mg/100g (IgG), 

L-Lysine HCl, DHA 10%, EPA 2%, VITAMIN (Nutra C (Vitamin C), Vitamin E, 

Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B2 (Ribo•avin), 

Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B9 (Acid folic), Vitamin K2 

(MK7), Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Taurine, L-Carnitin, Myo-Inositol, Beta-

glucan, Lactium, 2'FL HMO, Choline, NeoGOS P70, Bột xương cá Tuyết (Fish bone 

powder), Enzyme (Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase). Hương liệu tổng hợp 

dùng trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột ít béo nhập khẩu 

từ New Zealand. Nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Mỹ. 

3 Sữa bột   

Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành  cho trẻ từ 1-12 tuổi 

Sữa bột béo, Whey protein, Carbohydrat (Lactose, Dextrose, Maltodextrin), Lipid 

(MCT, Acid linoleic), Chất xơ hòa tan (FOS), KHOÁNG CHẤT (Kali iodid, Canxi 

(Canxi nano carbonate, Aquamin F), Kali iodid, Phospho phosphate, Clorid, Natri 

selenit, Magie phosphate, Sắt III polymaltose, Kẽm gluconate, Đồng sulfat, Iod, 

Mangan sulfat, Selen), Sữa non 1000mg/100g (IgG), L-Lysine HCl, DHA 10%, EPA 

2%, VITAMIN (Nutra C (Vitamin C), Vitamin E, Vitamin B5 (Acid pantothenic), 

Nicotinamid, Vitamin A, Vitamin B2 (Ribo•avin), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), 

Vitamin K2 (MK7), Vitamin B9 (Acid folic), Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), 

Taurine, Beta-glucan, Lactium, 2'FL HMO, Choline, Chiết xuất tổ yến, NeoGOS P70, 

Bột xương cá Tuyết (Fish bone powder), Chiết xuất óc chó, Chiết xuất hạnh nhân, 

Enzyme (Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase). Hương liệu tổng hợp dùng 

Hộp 

900g 
10  



trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột béo nhập khẩu từ 

New Zealand. Nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Mỹ.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4  Sữa bột   

Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành cho người cần bồi bổ sức khoẻ, người gầy yếu, người mới ốm dậy, người trước 

và sau phẫu thuật) 

 

Sữa bột béo, Đạm whey cô đặc, Carbohydrat (Maltodextrin, Lactose, Dextrose), Lipid 

(MCT, MUFA, PUFA), Chất xơ hòa tan (FOS), KHOÁNG CHẤT (Kali iodid, Canxi 

(Canxi nano carbonate, Aquamin F), Phospho phosphate, Natri clorid, Magie phosphate, 

Sắt III polymaltose, Kẽm gluconate, Đồng sulfat, Iod, Crom clorid, Selen, Mangan 

sulfat), Sữa non 3000mg/100g (IgG), L-Lysine HCl, VITAMIN (Nutra C (Vitamin C), 

Vitamin E, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin A, Vitamin 

B2 (Ribo•avin), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B9 (Acid folic), Vitamin 

K2 (MK7), Biotin, Vitamin D3), Taurine, Inositol, Beta-glucan, Lactium, Choline, 

Chiết xuất tổ yến, Đông trùng hạ thảo, NeoGOS P70, HMB, Bột xương cá Tuyết (Fish 

bone powder), Chiết xuất hạnh nhân, Chiết xuất óc chó, Enzyme tiêu hóa (Amylase, 

Cellulase, Lipase, Lactase, Protease). Hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm 

(hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột béo nhập khẩu từ New Zealand. 

Nguyên liệu 

Hộp 

400g 
130  

5  Sữa bột   
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA Hộp 

900g 
40  



Dành cho người cần bồi bổ sức khoẻ, người gầy yếu, người mới ốm dậy, người trước 

và sau phẫu thuật 

 

Sữa bột béo, Đạm whey cô đặc, Carbohydrat (Maltodextrin, Lactose, Dextrose), Lipid 

(MCT, MUFA, PUFA), Chất xơ hòa tan (FOS), KHOÁNG CHẤT (Kali iodid, Canxi 

(Canxi nano carbonate, Aquamin F), Phospho phosphate, Natri clorid, Magie phosphate, 

Sắt III polymaltose, Kẽm gluconate, Đồng sulfat, Iod, Crom clorid, Selen, Mangan 

sulfat), Sữa non 3000mg/100g (IgG), L-Lysine HCl, VITAMIN (Nutra C (Vitamin C), 

Vitamin E, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin A, Vitamin 

B2 (Ribo•avin), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B9 (Acid folic), Vitamin 

K2 (MK7), Biotin, Vitamin D3), Taurine, Inositol, Beta-glucan, Lactium, Choline, 

Chiết xuất tổ yến, Đông trùng hạ thảo, NeoGOS P70, HMB, Bột xương cá Tuyết (Fish 

bone powder), Chiết xuất hạnh nhân, Chiết xuất óc chó, Enzyme tiêu hóa (Amylase, 

Cellulase, Lipase, Lactase, Protease). Hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm 

(hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột béo nhập khẩu từ New Zealand. 

Nguyên liệu 

6  Sữa bột   

Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành cho người tiểu đường, người có nguy cơ tiểu đường 

Sữa bột gầy, Đạm whey cô đặc, Carbohydrat (Isomalt), Lipid (MCT, MUFA, PUFA), 

Chất xơ hòa tan (FOS), KHOÁNG CHẤT (Kali iodid, Canxi (Canxi nano carbonate, 

Aquamin F), Phospho phosphate, Natri clorid, Magie phosphate, Sắt III polymaltose, 

Kẽm gluconate, Đồng sulfat, Iod, Crom clorid, Mangan sulfat, Selen), Sữa non 

3000mg/100g (IgG), L-Lysine HCl, Alpha lipoic acid (ALA), VITAMIN (Nutra C 

Hộp 

900g 
05  



(Vitamin C), Vitamin E, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin 

A, Vitamin B2 (Ribo•avin), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B9 (Acid 

folic), Vitamin K2 (MK7), Biotin, Vitamin D3), Taurine, Inositol, Beta-glucan, 

Lactium, 2'FL HMO, Choline, Chiết xuất tổ yến, Đông trùng hạ thảo, NeoGOS P70, 

Bột xương cá Tuyết (Fish bone powder), Chiết xuất óc chó, Chiết xuất hạnh nhân, 

Enzyme tiêu hóa (Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease). Hương liệu tổng hợp 

dùng trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột gầy nhập khẩu 

từ New Zealand. Nguyên liệu sữa non 

7  Sữa bột   

Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế RANCE PHARMA 

Dành cho người tiểu đường, người có nguy cơ tiểu đường 

Sữa bột gầy, Đạm whey cô đặc, Carbohydrat (Isomalt), Lipid (MCT, MUFA, PUFA), 

Chất xơ hòa tan (FOS), KHOÁNG CHẤT (Kali iodid, Canxi (Canxi nano carbonate, 

Aquamin F), Phospho phosphate, Natri clorid, Magie phosphate, Sắt III polymaltose, 

Kẽm gluconate, Đồng sulfat, Iod, Crom clorid, Mangan sulfat, Selen), Sữa non 

3000mg/100g (IgG), L-Lysine HCl, Alpha lipoic acid (ALA), VITAMIN (Nutra C 

(Vitamin C), Vitamin E, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Acid pantothenic), Vitamin 

A, Vitamin B2 (Ribo•avin), Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B9 (Acid 

folic), Vitamin K2 (MK7), Biotin, Vitamin D3), Taurine, Inositol, Beta-glucan, 

Lactium, 2'FL HMO, Choline, Chiết xuất tổ yến, Đông trùng hạ thảo, NeoGOS P70, 

Bột xương cá Tuyết (Fish bone powder), Chiết xuất óc chó, Chiết xuất hạnh nhân, 

Enzyme tiêu hóa (Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease). Hương liệu tổng hợp 

dùng trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột gầy nhập khẩu 

từ New Zealand. Nguyên liệu sữa non 

Hộp 

400g 
05  

 Tổng 07 sản phẩm    
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